
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4
Unit 5 Things we can do · Lesson 1–3 (SGK tr. 34–39)

Tuần 8

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

swi c ok d aw

roller s ate d nce si g

fly a k te ride a hor e

Bài 2: Circle the correct answer

1. Can … swim? – Yes, she can. A she B he C you
2. Can he cook? – No, he … A can B can't C isn't
3. She can't draw, … she can sing. A and B or C but

4. Can you … a kite? – Yes, I can. A fly B ride C play

Bài 3: Put the words in order
1. he Can roller skate?

2. she No, can't.

3. can't He cook, but he can draw.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. y (yes) → A no B you C nine
2. n (no) → A yellow B you C nine

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

My friends and I
Hi! I'm Tuan. My friends are Ha and Ben. Ben is from Britain. Ha can swim very well, but she can't roller skate.
Ben can roller skate and play the guitar. He can't cook. I can draw and I can fly a kite. On Sundays, we fly kites
in the park. We are happy!

1. Ben is from Britain. T F

2. Ha can roller skate. T F

3. Ben can cook. T F

4. Tuan can fly a kite. T F

Bài 6: Let's write

Write about a friend (3–4 sentences).
What's his / her name? What can he / she do? What can't he / she do?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 4
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 8

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

swim cook draw roller skate dance sing fly a kite ride a horse

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (she) 2. B (can't) 3. C (but) 4. A (fly)

Bài 3: Put the words in order

1. Can he roller skate?
2. No, she can't.
3. He can't cook, but he can draw.

Bài 4: Phonics: khoanh từ có âm đầu giống từ đã cho

1. B (you) 2. C (nine)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. B (F)
3. B (F)
4. A (T)

Bài 6: Let's write

Mẫu: My friend's name is Lan. She can swim. She can draw. She can't cook, but she can sing.
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